
Sách hướng dẫn phòng chống thảm họa và bản đồ lũ lụt cho cư dân người nước ngoài 

 

Làm sao để bảo vệ tính mạng khi xảy ra Lũ Lụt 

KOGA là điểm hợp của con sông lớn, khi mưa lớn có thể làm cho đê điều bị vỡ và đem đến thảm họa lớn. 

Hãy suy nghĩ tới lúc đó mình phải hành động như thế nào để bảo vệ 「sinh mệnh」của bản thân và người quan 

trọng. 

 

1. Khi đê điều đã bi vỡ hãy xác nhận lại mức đô tràn ngập của nước ở chỗ mình đang sống. 

Khi lánh nạn, ngoài địa điểm lánh nạn mình có thể đến địa điểm màu trắng trên bản đô lũ lụt để lánh nạn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Thông tin lánh nạn 

Cảnh báo cấp độ Hành động lánh nạn Tình trạng của thời tiết 

Cảnh báo cấp độ 5 Hãy hành động để bảo vệ tính mạng Thảm họa đã xảy ra 

Cảnh báo cấp độ 4 

(Tất cả mọi người cần 

lánh nạn) 

Di chuyển tới chỗ lánh nạn dự định(Nhà ngươi 

thân, bạn bè v.v..) 

Nếu kho khăn để di chuyển tới chỗ lánh nạn dự 

định thì hãy đến chỗ lánh nạn gần nhất 

Tình trạng nguy hiểm trước khi xảy 

ra thảm họa. 

Cảnh báo cấp độ 3 

（Người cao tuổi bất 

đầu lánh nạn） 

Người cao tuổi hoặc là những người không thể 

lánh nạn bằng xe ô tô thì hãy bất đầu lánh nạn. 

Mức nước của con sông lớn đang 

dâng lên. 

Cảnh báo cấp độ 2 
Thu thập thông tin về tình trạng lũ lụt và chuẩn 

bị lánh nạn. 
Thông tin lũ lụt, Thông tin mưa lớn 

Cảnh báo cấp độ 1 Chuẩn bị sự thảm họa  

 

3. Chuẩn bị vật phẩm mang theo khi khẩn cấp 

  Lương thực ít nhất 3 ngày, Nước uống 3 ngay( 3 lít 1 ngày cho 1 người), 

 

  [ Danh sách tham khảo về những vật phẩm mang theo ] 

 ・Nước uống・Bửa ăn khẩn cấp・Đèn cầm tay・Khăn mặt・Thuốc uống ＆ Thuốc cấp cứu・Sổ tiết kiệm 

・Con dấu・Tiền mặt・Quần áo・Điện thoại cầm tay・Pin dự phòng 

 

 

Trước tiên hãy xác nhận sự giả định tràn ngập của nước ở chỗ mình đang sống 

Sự giả định tràn ngập của nước trên 3m ⇒ Hãy lánh nạn đến địa điểm màu trắng trên bản đô lũ lụt ! 

 

Sự giả định tràn ngập của nước dưới 0.5-3m ⇒ Hãy lánh nạn đến địa điểm màu trắng trên bản đô lũ lụt ! 

                                            Nếu lầu 2 có thể an toàn thì hãy lánh nạn lên lầu 2! 

 

Sự giả định tràn ngập của nước dưới 0.5m.  ⇒ Không cần lánh nạn, giữ an toàn tại nhà 



 

4. Địa điểm lánh nạn 

  Ngoài địa điểm lánh nạn thì mình có thể lánh nạn đến địa điểm mau trắng trên bản đô lũ lụt. 

  Và có thể lánh nạn trong xe ô tô. 

 Tên Vị trí Cấp độ an toàn 

Khu vực 

 Koga 
古河
こ が

第二
だ い に

小学校
しょうがっこう

 

Trường tiều học Koga Daini 

本町
ほんちょう

二丁目
にちょうめ

10-45 

Honchou Nichoume10-45 

☆☆ 

古河
こ が

第三
だいさん

小学校
しょうがっこう

 

Trường tiều học Koga Daisan 

旭 町
あさひちょう

一丁目
いっちょうめ

18-4 

Asahichou 1choume18-4 

☆☆ 

古河
こ が

第六
だいろく

小学校
しょうがっこう

 

Trường tiều học Koga Dairoku 

北町
きたまち

16-47 

Kitamachi6-47 

☆☆ 

古河
こ が

第一
だいいち

中学校
ちゅうがっこう

 

Trường cấp 2 Koga Daiichi 

常盤町
ときわまち

11-26 

Tokiwamachi11-26 

☆☆ 

古河
こ が

第一
だいいち

高等学校
こうとうがっこう

 

Trường cấp 3 Koga Daiichi 

旭 町
あさひちょう

二丁目
にちょうめ

4-5 

Asahichou 2choume 4-5 

☆☆ 

古河
こ が

第二
だ い に

高等学校
こうとうがっこう

 

Trường cấp 3 Koga Daini 

幸 町
さいわいちょう

19-18 

Saiwachou19-18 

☆ 

古河東
こがひがし

公民館
こうみんかん

 

Koga HigashiKouminkan 

東
ひがし

三丁目
さんちょうめ

7-19 

Higashi 3choume7-19 

☆☆ 

地域
ち い き

交流
こうりゅう

センター 

Trung tâm giao lưu của khu vực 

横山町
よこやまちょう

一丁目
いっちょうめ

2-20 

Yokoyamachou 

1choume2-20 

☆☆ 

Khu vực 

Souwa 
下
しも

大野
お お の

小学校
しょうがっこう

 

Trường tiều học Shimoono 

下
しも

大野
お お の

734-2 

Shimoono734-2 

☆☆ 

上辺見
かみへんみ

小学校
しょうがっこう

 

Trường tiều học Kamihenmi 

上辺
うえへん

見
み

1164 

Kamihenmi1164 

☆☆ 

小堤
こづつみ

小学校
しょうがっこう

 

Trường tiều học Kozutsumi 

小堤
こづつみ

1815-1 

Kozutsumi1815-1 

☆☆☆ 

上
かみ

大野
お お の

小学校
しょうがっこう

 

Trường tiều học Kamioono 

上
かみ

大野
お お の

1425 

Kamioono1425 

☆☆☆ 



西牛谷
にしうしがや

小学校
しょうがっこう

 

Trường tiều học Nishiushigaya 

西牛
にしうし

谷
がや

650 

Nishiushigaya650 

☆☆ 

中央
ちゅうおう

小学校
しょうがっこう

 

Trường tiều học Chuou 

下
しも

大野
お お の

1573-20 

Shimoono1573-20 

☆☆ 

総和
そ う わ

中学校
ちゅうがっこう

 

Trường cấp 2 Souwa 

女
おな

沼
ぬま

290-1 

Onanuma290-1 

☆☆ 

総和
そ う わ

北中
きたちゅう

学校
がっこう

 

Trường cấp 2 Souwakita 

小堤
こづつみ

1775 

Kozutsumi1775 

☆☆☆ 

ユーセンター総和
そ う わ

 

Yu Center Souwa 

上辺
かみへん

見
み

2369 

Kamihenmi2369 

☆☆ 

中央
ちゅうおう

運動
うんどう

公園
こうえん

総合
そうごう

体育館
たいいくかん

 

Công viên thể dục Chuou Undou 

下
しも

大野
お お の

2528 

Shimoono2528 

☆☆ 

Khu vực 

Sanwa 
諸川
もろかわ

小学校
しょうがっこう

 

Trường tiều học Morokawa 

諸川
もろかわ

1097 

Morokawa1097 

☆☆☆ 

駒込
こまごめ

小学校
しょうがっこう

 

Trường tiều học Komagome 

駒込
こまごめ

899-3 

Komagome899-3 

☆☆☆ 

大和田
お お わ だ

小学校
しょうがっこう

 

Trường tiều học Owada 

大和田
お お わ だ

822 

Owada822 

☆☆☆ 

仁連
に れ い

小学校
しょうがっこう

 

Trường tiều học Nirei 

仁連
に れ い

607 

Nirei607 

☆☆☆ 

八俣
や ま た

小学校
しょうがっこう

 

Trường tiều học Yamata 

東山田
ひがしやまだ

1814 

Higashiyamada1814 

☆☆☆ 

名崎
な さ き

小学校
しょうがっこう

 

Trường tiều học Nasaki 

尾崎
お さ き

4200 

Ozaki4200 

☆☆☆ 

三和
さ ん わ

中学校
ちゅうがっこう

 

Trường cấp 2 Sanwa 

東山田
ひがしやまだ

472 

Higashiyamada472 

☆☆☆ 

三和
さ ん わ

北中
きたちゅう

学校
がっこう

 

Trường cấp 2 Sanwakita 

諸川
もろかわ

1995 

Morokawa1995 

☆☆☆ 



三和
さ ん わ

東 中
ひがしちゅう

学校
がっこう

 

Trường cấp 2 SanwaHigashi 

尾崎
お さ き

4515 

Ozaki4515 

☆☆☆ 

三和
さ ん わ

高等学校
こうとうがっこう

 

Trường cấp 3 Sanwa 

五部
ご へ い

54-1 

Gohei54-1 

☆☆☆ 

旧
きゅう

古
こ

河
が

産
さん

業
ぎょう

技
ぎ

術
じゅつ

専
せん

門
もん

学
がく

院
いん

 

Trường nghề KyuKogaSangyou 

諸川
もろかわ

1844 

Morokawa1844 

☆☆☆ 

三和
さ ん わ

健康
けんこう

ふれあいスポーツセンター 

Trung tâm thể thao SanwaKenkoFureai 

仁連
に れ い

2042-1 

Nirei2042-1 

☆☆☆ 

三和
さ ん わ

図書館
としょかん

 

Thư viện Sanwa 

仁連
に れ い

2042-1 

Nirei2042-1 

☆☆☆ 

三和
さ ん わ

農村
のうそん

環境
かんきょう

改善
かいぜん

センター 

Trung tâm SanwaNougyoKankyouKaizen 

東山田
ひがしやまだ

1808-12 

Higashiyamada1808-12 

☆☆☆ 

※☆1 có khả năng bị ngập nước bãi đậu xe. 

 

5. Đời sống khi lánh nạn 

・Nơi lánh nạn cần chứa rất nhiều ngươi nên không gian sử dụng, xin sử dụng tối thiểu với mình cần thiết. 

・Xin hãy giữ riêng tư cho mọi người. 

・Nơi lánh nạn là cuộc sống tập thể và có nhiều người cần quan tâm và cần hỗ trợ, vì vậy mong mọi người 

hãy giúp đỡ với nhau. 

・Nơi lánh nạn là cuộc sông tập thể, xin mọi người cô gắng giữ gìn vệ sinh môi trường và hãy Rửa tay, Súc miệng, 

Đeo khẩu trang. 

・Khi khó chịu hoặc là không đước khoẻ, xin khai báo sớm với nhân viên 


